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TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô giữa ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;
Căn cứ Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 7/3/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án phân chia tỷ lệ điều tiết (%) nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô (gọi tắt là nguồn phí sử dụng đường bộ) trên tỉnh Đồng Nai như sau:
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỒN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ:
Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ.
Căn cứ Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 7/3/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.
Việc quản lý và sử dụng tiền thu được từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ trong thời gian qua như sau:
I. Về quản lý nguồn phí sử dụng đường bộ:
Thực hiện Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đồng Nai và Quyết định 2042/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đồng Nai.

Theo đó Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đồng Nai  mở tài khoản theo dõi nguồn thu phí sử dụng đường bộ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, tất cả các khoản tiền thu phí sử dụng đường bộ sau khi trích lại cho xã, phường, thị trấn theo quy định đều nộp tập trung vào tài khoản do Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đồng Nai quản lý.
Nguồn thu phí sử dụng đường bộ là khoản thu không tính vào cân đối ngân sách, được quản lý, điều hành thông qua Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đồng Nai.
II. Phân bổ và sử dụng nguồn thu phí sử dụng đường bộ 
1. Phân bổ nguồn thu phí sử dụng đường bộ:

a) Đối với nguồn thu phí sử dụng đường bộ từ Trung ương phân bổ: theo quy định được trích 35% trong tổng số phí sử dụng đường bộ đối với ô tô trên toàn tỉnh được để lại 100% cho tỉnh để thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ do cấp tỉnh quản lý.
b) Đối với nguồn thu phí sử dụng đường bộ của tỉnh: Hội đồng quản lý quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh phân bổ cụ thể: 
Nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của cấp huyện (sau khi trừ phần trích lại cho cấp xã để phục vụ công tác thu). Quỹ Bảo trì đường bộ cấp lại toàn bộ (100%) theo số thực thu của các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cữu, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán; cấp lại 70% các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa  theo từng quý vào thời điểm đầu quý sau để thực hiện công tác bảo trì, quản lý các công trình theo danh mục đã được phê duyệt.


c) Căn cứ vào mức độ, tầm quan trọng, nhu cầu quản lý, bảo trì các tuyến đường và số phí sử dụng đường bộ xe mô tô thu được  trên địa bàn xã, UBND cấp huyện quyết định phân chia quỹ của huyện cho từng xã, phường, thị trấn và Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng
2. Các nhiệm vụ chi từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ:
Nguồn thu phí sừ dụng đường bộ được trích lại cho các đơn vị theo tỷ lệ nêu trên để chi cho các nội dung
a) Chi bảo dưỡng thường xuyên.

b) Chi sửa chữa định kỳ (gồm: sửa chữa lớn, sửa chữa vừa) đường bộ.

c) Chi sửa chữa độ xuất (khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt hoặc các nguyên nhân bất thường khác để đảm bảo giao thông và an toàn giao thông).

d) Chi quản lý công trình đường bộ do các tổ chức cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích bảo trì đường bộ thực hiện.

đ) Chi hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe, gồm: Chi phí hoạt động thường xuyên, chi không thường xuyên (mua sắm, sửa chữa thiết bị; sửa chữa nâng cấp nhà trạm).

e) Chi hoạt động của Văn phòng Quỹ; bao gồm: chi theo định mức (đối với biên chế được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên) và các khoản chi khác đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ, Văn phòng Quỹ.
g) Chi khác liên quan đến công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định
III. Những mặt tích cực và hạn chế:
1. Những mặt tích cực:

Tất cả nguồn thu phí sử dụng đường bộ đều được tập trung theo dõi tại tài khoản của Quỹ Bảo trì đường bộ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, công tác lập và phân bổ số trích lại cho các đơn vị do Hội đồng quản Quỹ căn cứ tình hình thực tế đối với từng địa phương.
Nguồn thu phí sử dụng đường bộ là một nguồn lực quan trọng, góp phần đáng kể và hiệu quả trong công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ, đột xuất các tuyến đường trên địa bàn tỉnh trong khi nguồn phân bổ của ngân sách tỉnh hàng năm trong công tác này còn hạn chế. 
2. Những mặt hạn chế:
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính – Bộ Giao thông Vận tải, nguồn thu phí sử dụng đường bộ là khoản thu được để lại chi quản lý không qua ngân sách, tập trung về tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh của Quỹ Bảo trì đường bộ, từ đó phân bổ cho các địa phương. Thông tư trên, chưa hướng dẫn cụ thể phương thức lập, phân bổ và thanh quyết toán giữa Quỹ Bảo trì đường tỉnh với các địa phương, làm cho công tác quản lý, sử dụng nguồn thu này của Quỹ lúng túng, cụ thể đến nay việc phân bổ về cho các huyện chưa kịp thời để thực hiện.
B. BỔ SUNG TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI NGUỒN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỚNG BỘ NĂM 2014, GIAI ĐOẠN 2014-2015:

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa cấp tỉnh, cấp huyện đối với nguồn thu phí sử dụng đường bộ năm 2014, giai đoạn 2014 – 2015:

Theo quy định tại Nghị định số 56/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ, từ 20/8/2014, nguồn thu phí sử dụng đường bộ được điều tiết cho ngân sách tỉnh (bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh) và ngân sách cấp huyện chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xây dựng đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và được tính vào cân đối ngân sách.
Kết quả thu phí sử dụng đường bộ trên địa bàn tỉnh từ năm 2013, chi tiết nhưsau: 


- Năm 2013: Tổng thu: 70.130 triệu đồng, trong đó: Trung ương phân bổ 26.717triệu đồng và thu trên địa bàn: 43.413 triệu đồng;

- 06 tháng Năm 2014: Tổng thu: 15.483 triệu đồng, trong đó: Trung ương phân bổ 14.704triệu đồng và thu trên địa bàn: 779 triệu đồng

Từ các quy định và thực tế số thu nêu trên, để có có cơ sở  phân chia nguồn thu này cho ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, tạo điều kiện chủ động khai thác nguồn thu và đảm bảo các nhiệm vụ chi, việc bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ vào Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2011, giai đoạn 2011 – 2015 là cần thiết.
2. Phạm vi điều chỉnh:

Chỉ thực hiện điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên địa bàn tỉnh.
3. Nội dung phân cấp nguồn thu và tỷ lệ điều tiết:

3.1. Về phân cấp nguồn thu phí sử dụng đường bộ:
Là nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự (goi chung là mô tô) trên địa bàn tỉnh sau khi đã trừ chi phí trang trải tổ chức thu, nộp vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện.

3.2. Về tỷ lệ điều tiết nguồn thu phạt ATGT:

Đây là khoản thu tính trong cân đối ngân sách, do đó cần phải phân cấp cho ngân sách cấp huyện để chủ động khai thác nguồn thu, đảm bảo nhiệm vụ chi và các nhiệm vụ chi khác của địa phương. Nhằm đảm bảo sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân đối, phát triển ngân sách địa phương, thực hiện giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp trên hoặc tăng tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên.
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu phạt ATGT giữa các cấp ngân sách như sau:
a) Điều tiết 30% về ngân sách cấp tỉnh đối với số thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô của các huyện: Trảng Bom, Long Thành Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa 

b) Điều tiết 70% về ngân sách các huyện: Trảng Bom, Long Thành Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đối với số thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô của các địa phương trên;

c) Điều tiết toàn bộ (100%) về cho ngân sách các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cữu, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán đối với số thu phí sử dụng  đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô của các địa phương trên. 

3.3. Về sử dụng nguồn thu phí sử dụng đường bộ được điều tiết:

a) Ngân sách cấp tỉnh cấp toàn bộ nguồn thu được điều tiết bổ sung cho Quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh;

b) Ngân sách cấp huyện sử dụng nguồn thu được điều tiết để chi cho Ủy ban nhân dân xã để đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Riêng thành phố Biên Hòa trình Hội đồng nhân dân cấp mình, căn cứ vào tình hình thực tế để xác định tỷ lệ phân chia giữa nhu cầu đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và yêu cầu về quản lý bảo trì hệ thống đường bộ địa phương, nhưng tối thiểu sử dụng 50% nguồn thu được điều tiết để chi cho Ủy ban nhân dân xã để đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới.

c) Nội dung chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ và các quy định khác có liên quan.
Trên đây là Tờ trình về tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ giữa ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện trong tỉnh Đồng Nai UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa VIII, kỳ họp thứ 11 xem xét, phê chuẩn./.
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